
4 sao 3 sao

1
Bánh đa gấc Vinh 

Lưu

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Lưu

Thị trấn Kẻ Sặt, 

Bình Giang
52,8 3 sao

2 Gạo bắc thơm số 7
Hộ kinh doanh  Vũ 

Phương Mạc

Xã Hồng Khê, 

Bình Giang
53,2 3 sao

3 Thạp Lý hoa nâu
Hộ kinh doanh  Vũ 

Xuân Hùng

Xã Long Xuyên, 

Bình Giang
70,3 4 sao

4 Ổi lê Tân Hồng
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Thúy

Xã Tân Hồng, 

huyện Bình Giang
54,4 3 sao

5 Vải thiều Thanh Sơn
Hợp tác xã DVNN 

xã Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn, 

huyện Thanh Hà
79,9 4 sao

6 Rượu ngô Phóng Phệ 56,7 3 sao

7 Rượu vải Phóng Phệ 58,2 3 sao

8
Mật ong hoa vải 

Thanh Hà Giọt Vàng

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Văn Điệp

Xã Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà
59,6 3 sao

9 Phù trúc Ngọc Hiếu
Cơ sở Ngọc Hiếu - 

Phạm Thị Sáu

Xã Cộng Hòa, Kim 

Thành
55,4 3 sao

10 Củ đậu Đồng Gia
Hợp tác xã DVNN 

Đồng Gia

Xã Đồng Cẩm, 

Kim Thành
65,8 3 sao

11 Rượu nếp quýt

Hợp tác xã Đầu tư, 

dịch vụ nông sản 

sạch Nam Điền

Xã Cổ Dũng, Kim 

Thành
67,6 3 sao

12 Giò lụa Cụ Tứ 62,4 3 sao

13 Chả quế Cụ Tứ 64,5 3 sao

14 Trứng vịt Đại Đức
Hợp tác xã DVNN 

Đại Xuyên

Xã Đại Đức. Kim 

Thành
57,6 3 sao

15 Mủa Tam Kỳ
Hợp tác xã DVNN 

Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ, Kim 

Thành
57,1 3 sao

16 Ngô ngọt Bình Dân
Hợp tác xã DVNN 

Bình Dân

Xã Bình Dân, 

huyện Kim Thành
59,5 3 sao

Hộ kinh doanh 

Hoàng Thị Thảo 

Anh

Thị trấn Phú Thái, 

Kim Thành
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STT Tên sản phẩm
Tên chủ thể sản 

xuất
Địa chỉ

Điểm 

trung 

bình

Kết quả xếp hạng

I. Huyện Bình Giang (04 SP)

II. Huyện Thanh Hà (04 SP)

Hộ kinh doanh 

Phạm Khắc Phóng

Xã Thanh Hải, 

huyện Thanh Hà

III. Huyện Kim Thành (09 SP)



4 sao 3 sao

STT Tên sản phẩm
Tên chủ thể sản 

xuất
Địa chỉ

Điểm 

trung 

bình

Kết quả xếp hạng

17
Giò lụa gia truyền 

Nguyên Trang

Hộ kinh doanh  

Đoàn Thị Thùy 

Trang

Xã Kim Anh, Kim 

Thành
58,7 3 sao

18
Thanh long ruột đỏ 

Đại Uyên

Hợp tác xã sản xuất 

và kinh doanh nông 

sản sạch Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng, TX 

Kinh Môn
71,6 4 sao

19 Ổi Thất Hùng

Hợp tác xã sản xuất 

và tiêu thụ nông sản 

sạch Thất Hùng

 Phường Thất 

Hùng, TX Kinh 

Môn

62,6 3 sao

20 Trứng cút Minh Bốn
Hộ kinh doanh 

Dương Văn Minh

Xã Thăng Long, 

thị xã Kinh Môn
53,6 3 sao

21
Rượu nếp cái hoa 

vàng Phương Khiêm
73,1 4 sao

22
Gạo nếp cái hoa vàng 

Phương Khiêm
72,1 4 sao 

23 Rượu vang nếp 72,4 4 sao

24 Rượu sim rừng 70,9 4 sao

25 Hành khô Kinh Môn 60,8 3 sao

26 Tỏi khô Kinh Môn 59,5 3 sao

27
Rượu nếp cái hoa 

vàng Văn Tưởng

Hộ kinh doanh  Lê 

Văn Tưởng

Xã Lạc Long, TX 

Kinh Môn
52,5 3 sao

28 Bánh lòng Bà Minh
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Minh

Phường An Sinh, 

TX Kinh Môn
55,3 3sao

29
Gạo Bắc thơm 7 

Thạch Lỗi

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Tuấn Tĩnh

Xã Thạch Lỗi, 

huyện Cẩm Giàng
52,8 3 sao

30 Bí xanh Cẩm Hưng
Hợp tác xã DVNN 

Cẩm Hưng

Xã Cẩm Hưng, 

huyện Cẩm Giàng
55,4 3 sao

31 Giò lụa Tuấn Thanh
Hộ kinh doanh  Bùi 

Văn Tuấn

Xã Tân Trường, 

huyện Cẩm Giàng
52,4 3 sao

32 Thịt vịt P.T 59,5 3 sao

33 Thịt gà trắng P.T 59,7 3 sao

34 Chân gà P.T 59,8 3 sao

35 Cánh gà P.T 59,7 3 sao

36
Cà rốt tươi Đức 

Chính

Hợp tác xã DVNN 

Đức Chính

Xã Đức Chính, 

huyện Cẩm Giàng
81,6 4 sao

37
Hương bài cuộn tàn 

Đức Duy

Hộ kinh doanh Đặng 

Hữu Hưng

Xã An Bình, huyện 

Nam Sách
59,7 3 sao

Công ty TNHH 

Chicken P.T

 Xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng

IV. Thị xã Kinh Môn (11 SP)

Công ty TNHH 

MTV Phương 

Khiêm

Phường Hiệp Sơn, 

TX Kinh Môn

V. Huyện Cẩm Giàng (08 SP)

Hợp tác xã hành tỏi 

sạch Kinh Môn

Xã Bạch Đằng, TX 

Kinh Môn

VI. Huyện Nam Sách (07 SP)



4 sao 3 sao

STT Tên sản phẩm
Tên chủ thể sản 

xuất
Địa chỉ

Điểm 

trung 

bình

Kết quả xếp hạng

38 Đậu bắp sấy khô 71,7 4 sao

39 Hành lá sấy khô 72,8 4 sao

40 Hành thái lát sấy khô 73,8 4 sao

41 Nấm rơm Sao Mai

Tổ hợp tác Sao Mai 

chuyên sản xuất 

nấm an toàn xã Nam 

Tân

Xã Nam Tân, 

huyện Nam Sách
58,9 3 sao

42 Gạo Bắc Thịnh

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp An 

Lâm

Xã An Lâm, huyện 

Nam Sách
59,7 3 sao

43 Giò lụa Thanh Bình
Hộ kinh doanh Trần 

Đức Bình

 Xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách
54,8 3 sao

44
Bắp cải Tân Minh 

Đức

Hợp tác xã Tân 

Minh Đức

Xã Phạm Trấn, 

huyện Gia Lộc
71,7 4 sao

45 Dưa chuột HD-Green

Công ty cổ phần 

nông nghiệp hữu cơ 

HD-Green

Thị trấn Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc
71,8 4 sao

46 Tương Đồng Tái
Hộ kinh doanh Đặng 

Bá Minh

Xã Thống Kênh, 

huyện Gia Lộc
55,4 3sao

47 Su hào Toàn Thắng
Hợp tác xã DVNN 

Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng, 

huyện Gia Lộc
55,6 3 sao

48 Giò lụa Vân Chánh
Hộ kinh doanh Vũ 

Thị Vân

Xã Quang Minh, 

huyện Gia Lộc
56 3 sao

49
Bộ thìa, dĩa, đũa gỗ 

Minh Toàn

Công ty TNHH Đức 

Minh Toàn

Xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc
67,2 3 sao

50 Rượu gạo Huân Nga
Hộ kinh doanh 

Phạm Thành Huân

Xã Thống Nhất, 

huyện Gia Lộc
55,4 3 sao

51 Chả cá ROCA 76 3 sao

52 Nem cá ROCA 71,5 3 sao

53 Ruốc cá ROCA 72,8 3 sao

54
Xốt ROCA nướng 

thịt
71,7 3 sao

55 Xốt ROCA kho thịt 72,4 3 sao

56 Xốt ROCA kho cá 72,2 3 sao

57
Nấm sò sấy khô Anh 

Dũng

Doanh nghiệp tư 

nhân nấm ăn - rau 

sạch Anh Dũng

Xã Ngô Quyền, 

huyện Thanh Miện
56,9 3 sao

Công ty TNHH một 

thành viên Vũ Công

 Xã Nam Trung, 

Huyện Nam Sách

VII. Huyện Gia Lộc (13 SP)

VIII. Huyện Thanh Miện (06 SP)

Hợp tác xã sản xuất 

và thương mại thủy 

sản Xuyên Việt

Xã Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc



4 sao 3 sao

STT Tên sản phẩm
Tên chủ thể sản 

xuất
Địa chỉ

Điểm 

trung 

bình

Kết quả xếp hạng

58 Rượu nếp Tất Hoàn 54 3 sao

59
Rượu nếp gỗ sồi Tất 

Hoàn
53,9 3 sao

60 Măng tây Thủy Đạt
Hợp tác xã măng tây 

hữu cơ Đạt - Thủy

Xã Hồng Quang, 

huyện Thanh Miện
56 3 sao

61
Rượu gạo Bình 

Phước

Hộ sản xuất Nguyễn 

Quang Phước

Xã Lê Hồng, 

huyện Thanh Miện
54,5 3 sao

62
Bánh đa nướng gấc 

Linh Dương

Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Linh

Xã Đoàn Tùng, 

huyện Thanh Miện
70,6 4 sao

63
Bột sắn dây Tân Lập 

Văn Đức

Hợp tác xã DVNN 

Kênh Giang

Phường Văn Đức, 

TP Chí Linh
55,6 3 sao

64 Hành Hoàng Tân
Hợp tác xã NN 

phường Hoàng Tân

 Phường Hoàng 

Tân,TP Chí Linh
54 3 sao

65 Hạt dẻ Bắc An
Hợp tác xã DVNN 

xã Bắc An

Xã Bắc An, TP Chí 

Linh
53,6 3 sao

66
Thanh Long ruột đỏ 

Bến Tắm

Hợp tác xã DVNN 

phường Bến Tắm

Phường Bến tắm, 

TP Chí Linh
55,5 3 sao

67 Măng tươi Tân Dân
Hợp tác xã DVNN 

Tân Dân

Phường Tân Dân, 

TP Chí Linh
54 3 sao

68 Bánh giầy Hoa Bằng 62 3 sao

69
Bánh chưng Hoa 

Bằng
63,1 3 sao

70 Bánh chưng An Lạc

Hộ kinh doanh  Tổ 

hợp tác nông dân 

sản xuất và tiêu thụ 

Bánh Chưng

KDC Bờ Đa, 

Phường An Lạc, 

TP Chí Linh

56,6 3 sao

71 Bánh giầy An Lạc

Hộ kinh doanh  Tổ 

hợp tác sản xuất và 

kinh doanh Bánh 

giầy An Lạc

Phường An Lạc, 

TP Chí Linh
56,9 3 sao

72 Mật ong sữa chúa
Công ty cổ phần ong 

mật Việt Ý

Phường Cộng Hòa, 

TP Chí Linh
60,2 3 sao

73 Cà rốt tươi Đồng Lạc
Hợp tác xã DVNN 

Phường Đồng Lạc

Phường Đồng Lạc, 

TP Chí Linh
58 3 sao

74 Giò lụa Phúc Quân
Hộ kinh doanh Tạ 

Vân Anh

Phường Sao Đỏ, 

TP Chí Linh
53,8 3 sao

75
Đông trùng hạ thảo 

An Bảo Khang

Công ty TNHH thảo 

dược An Bảo Khang

Phường Sao Đỏ, 

TP Chí Linh
70,3 3 sao

IX. Huyện Chí Linh (13 SP)

Hộ kinh doanh 

Thường Vân

Hộ kinh doanh 

Dương Thị Hoa 69

KDC Bờ Đa, 

phường An Lạc, 

TP Chí Linh

X. Thành phố Hải Dương (05 SP)

Xã Hồng Quang, 

huyện Thanh Miện



4 sao 3 sao

STT Tên sản phẩm
Tên chủ thể sản 

xuất
Địa chỉ

Điểm 

trung 

bình

Kết quả xếp hạng

76
Bánh đa cá rô đồng 

ăn liền
71,6 4 sao

77
Bánh đa cua đồng ăn 

liền
72,2 4 sao

78
Ruốc cá rô đồng ăn 

liền
71,6 4 sao

79
Bánh đa hải sản ăn 

liền
71,2 4 sao

80 Bánh đa bò ăn liền 71 4 sao

81 Bánh gai Nga Tới 74,5 4 sao

82 Bánh gấc Nga Tới 73,2 4 sao

83 Quả ổi Hiệp Lực

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp xã Hiệp 

Lực

xã Hiệp Lực, 

huyện Ninh Giang
71,9 4 sao

84 Vải sớm Vĩnh Hòa

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Vĩnh 

Hòa

Xã Vĩnh Hòa, 

huyện Ninh Giang
70,1 4 sao

85 Dưa chuột dầm giấm 71,4 4 sao

86
Cà chua trứng dầm 

giấm
70,2 4 sao

87 Vải thiều nước 

đường
65,9 3 sao

88 Ớt đỏ muối 66,4 3sao

89 Dưa chuột muối 65,8 3 sao

90
Dưa chuột bao tử 

muối
65,6 3 sao

91
Gà thịt An Thắng 

Farm

Công ty TNHH 

Nông nghiệp An 

Thắng

Xã Dân Chủ, 

huyện Tứ Kỳ
54,6 3 sao

91 25 66TỔNG

Công ty TNHH SX 

TMDV Khánh Thọ

Phường Hải Tân, 

Thành phố Hải 

Dương

XI. Huyện Ninh Giang (10 SP)

Cơ sở sản xuất 

Tuyết Nga

Thị trấn Ninh 

Giang, huyện Ninh 

Giang

Xí nghiệp chế biến 

nông sản thực phẩm 

xuất khẩu Hùng Sơn 

(DNTN)

Xã Vĩnh Hòa, 

huyện Ninh Giang

XII. Huyện Tứ Kỳ (01 SP)
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